
                                   Chủng loại Ánh sáng Công xuất
      W

 Nhiệt độ màu
          K

TL-D 18W/830

TL-D 18W/840
TL-D 18W/865
TL-D 36W/830
TL-D 36W/840
TL-D 36W/865
TL-D 58W/830
TL-D 58W/840
TL-D 58W/865

Warm white

Warm white

Warm white

cool white

cool white

cool white

cool white

cool white

cool white

Điện áp
   V
 

Quang thông
       lm

Hiệu xuất phát sáng
            lm/W

Dòng điện
      mA

Chỉ Số màu
        Ra

3000

4000
65000

3000
4000
6500

6500
4000
3000

18

18
18
36
36
36
58
58
58

59

59
59

103
103

103

111
111
111

1350

1350
1275
3250
3250
5150
5150
5150
4800

75

75
70
93
90
90
89
89
83

360

360
360
440
440
440

670
670

670

83
82
80

80
82
83
80
82

83

Mã đặt hàng

PHI-927-004   

PHI-927-006   

PHI-927-007   

PHI-927-003   

PHI-927-005   
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 36W BÓNG ĐÈN TUÝP PHILIPS TL-D 

                                   Chủng loại C max L nomD max

TL-D 18W 
TL-D 36W
TL-D 58W

O nom
 589.8

11994
1500.0

596.9
12065
1507.1

604
12136
15142

28
28
28

Thắp sáng bằng đèn huỳnh quang rất hiệu quả và tiết kiệm. Hiệu quả phát sáng của mọi đèn 
quỳnh quang đều cao hơn các loại đèn khác. Bóng quỳnh quang LIFEMAX Super 80 được 
nạp thuỷ ngân thấp áp và có đường kính 26mm. Bên trong thành ống đèn được bao phủ một 
hỗn hợp bột quỳnh quang 3 dải sóng cho ánh sáng trung thực.

   
Đèn quỳnh quang LIFEMAX Super 80 có  hiển thị màu sắc cao (CRI 83 Ra). Trong khi đó  bóng huỳnh
quang Lifemax có CRI 75 Ra và một số loại bóng huỳnh quang ngoài thị trường có CRI 60Ra, do vậy 
chất lượng sản phẩm được cải thiện nhiều. Bóng huỳnh quang LIFEMAX Super 80 có ánh sáng vàng
(3.000K) ánh sáng trắng (4.000K) ánh sáng tự nhiên ban ngày (6.500K).   

Thích hợp sử dụng cho những khu vực cần chỉ số màu cao như nhà riêng, văn phòng, nhà máy và 
khách sạn...

Bóng quỳnh quang LIFEMAX Super 80 có nhiều tính năng tương tự bóng huỳnh quang LFEMAX như
vòng Anode chống đen đầu. Chất lượng đồng nhất toàn cầu. Ngoài ra, bóng huỳnh quang LIFEMAX 
Super 80 còn có nhiều những ưu điểm như sau: 

Bóng huỳnh quang LIFEMAX Super 80 có hiệu suất cao nhờ được bao phủ lớp bột huỳnh quang 3
dải sóng kết hợp vơi công nghệ phủ bột thứ cấp New generation. Công nghệ này đảm bảo sự suất hiện
3 dải sóng quan trọng (xanh,đỏ và vàng) tạo nên chỉ số màu cao.   

Bóng huỳnh quang LIFEMAX Super 80 có độ quang thông cao, và duy trì độ quang thông ổn định 
trong suốt thời gian tuổi thọ của bóng đèn (sau 10.000 giờ sử dụng vẫn đảm bảo hơn 90% quang
thông ban đầu). Khí Krypton cải thiện quang thông và không gây ô nhiễm môi trường. Hai đầu bóng 
LIFEMAX Super 80 được bọc miếng kim loại màu xanh lá xác định rõ bóng có thể tái chế và bền.      

 
Bóng huỳnh quang LIFEMAX Super 80 có độ quang thông cao, điều đó chứng tỏ với cùng một mức tiêu 
thụ điện. Lượng ánh sáng phát ra nhiều hơn các bóng huỳnh quang khác giúp tiết kiệm năng lượng và
chi phí. So với bóng huỳnh quang. So voi bóng huỳnh quang thường (40W), tiết kiệm hơn khoảng 10%
còn nếu so với bóng huỳnh quang LIFEMAX hay một số bóng huỳng quang khác bóng LIFEMAX. Bóng
LIFEMAX Super 80 hơn hẳn về hiệu suất. Hiệu xuất chung của bóng đèn huỳnh quang khoảng 62lum/W
Bóng huỳnh quang LIFEMAX là 72 lum/W. Còn bóng LIFEMAX Super 80 lên tới 93 lum/W.

Chủng loại bóng LIFEMAX Super 80 có tuổi thọ cực cao so sánh với các loại bóng huỳnh quang khác. Tuổi 
thọ trung bình cho bóng LIFEMAX Super 80 là 15.000 giờ, cao hơn bóng LIFEMAX và bóng huỳnh quang
thông thường. Điều này giúp giảm chi phí và tạo thuận Iợi cho người sử dụng vì ít thay thế.

 

Ứng dụng 

Chỉ số màu cao:

Độ quang thông cao và ổn định

Tiết kiệm năng lượng

Tuổi thọ bền lâu

Tính năng và lợi ích

Bóng đèn LIFEMAX Super 80

Độ sáng:LIFEMAX Super 80
              [8] 36W=TL[10] 40W
Điện năng tiết kiệm :40W-36W=4W
Tuổi thọ:15.000giờ
Tổng điện năng tiết kiệm được:
 4Wx 15.000 giờ = 60kwh
Tiền điện:0.1 USS/kwh(ước lượng)

Tổng số tiền tiết kiệm khi dùng 
        một đèn LIFEMAX:
0.1 USS/kwh x 60 kwh =6.00US$

                                VD:Tính toán tiết kiệm điện
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